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Giấy

Nhựa, nylon

Kim loại

Cao su

Thủy tinh

Đồ gỗ
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Thiết  bị
điện tử
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Chuyển giao cho đơn vị
thu gom chất thải rắn

Tái sử dụng

$ Bán phế liệu

* Giữ nguyên hình dạng,
  không tháo rời

Cơ sở tái chế

Điểm thu hồi sp thải bỏ

* Loại bỏ thực phẩm, sản phẩm chứa bên trong
* Thu gọn, giảm kích thước, thể tích 

CHẤT THẢI

TÁI SỬ DỤNG

TÁI CHẾ
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Bã trà

Xơ dừa

Trấu, cám, rơm, rạ

Thức ăn thừa

Bã míaHoa Thân cây mềm

Vỏ trứng

Rau, củ, quả hỏng

Bã cà phê

Vỏ tôm

Lá cây, vỏ hoa quả

Điểm xử lý
phân mùn tập trung

Chuyển giao cho đơn vị
thu gom chất thải rắn

CHẤT THẢI

THỰC PHẨM,

HỮU CƠ

Thức ăn chăn nuôi Ủ phân tại nhà

Khuyến khích tại nông thôn

Ủ phân hữu cơ tại nhà máy
KLH XLCT Tràng Cát

* Đựng trong vật chứa kín, không rò rỉ, ngăn 
ngừa mùi phát tán.
* Để gọn gàng, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi 
trường; khuyến khích chuyển giao trực tiếp.
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CHẤT THẢI CỒNG KỀNH

Tủ, bàn ghế
Giường,

nệm hỏng
Thân, gốc
cây lớn

Cánh cửa,
ván gỗ

CHẤT THẢI NGUY HẠICHẤT THẢI NGUY HẠICHẤT THẢI NGUY HẠI

Bóng đèn huỳnh 
quang, nhiệt kế 
thủy ngân thải

Pin, Ắc
quy thải

Vỏ chai lọ đựng 
hóa chất nguy hại

Kim tiêm, khẩu 
trang, bông băng 

nhiễm khuẩn
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Đầu lọc
thuốc lá

Giấy vệ sinh,
tã lót

Bã kẹo
cao su Hạt hút ẩm

Xỉ thanSành, sứ vỡ Vỏ sò, ốc, Xương động vật
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* Giảm kích thước, 
thể tích
* Để gọn

Dây chuyền sơ chế/xử lý
chất thải cồng kềnh

CHẤT THẢI CỒNG KỀNH

Cơ sở xử lý
chất thải nguy hại

CHẤT THẢI

NGUY HẠI

Điểm thu hồi
chất thải nguy hại

CHẤT THẢI NGUY HẠICHẤT THẢI NGUY HẠICHẤT THẢI NGUY HẠI

* Không đập vỡ/tháo rời
* Chứa đựng trong bao 
bì/thiết bị phù hợp để tránh 
phát tán CTNH

Chuyển giao cho đơn vị 
thu gom chất thải rắn

CHẤT THẢI

KHÁC

CHẤT THẢI SINH HOẠT KHÁC CÒN LẠI

* Thu gọn
* Chứa trong bao bì, thiết 
bị kín, không rò rỉ, ngăn 
ngừa phát tán mùi

Chôn lấp/đốt hợp vệ sinh

CHẤT THẢI

SINH HOẠT

KHÁC CÒN LẠI
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- Khoản 2 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường quy định: Cơ sở thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và 
thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:

CHẾ TÀI XỬ LÝ

Hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao 
bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định

Hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh 
khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính.

6. Phạt tiền từ  đối với chủ đầu tư xây dựng 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng
khu đô thị, khu dân cư tập trung có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường sau đây:
c) Không có thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ 
chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân 
trong khu dân cư tập trung.

6. Hành vi vi phạm của chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, chung cư, 
tòa nhà văn phòng bị xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ  đối với hành vi không bố trí 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng
thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn 
sinh hoạt theo quy định;
b) Phạt tiền từ  đối với hành vi không tổ chức 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng
thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân theo quy định; không bố trí điểm tập kết chất 
thải rắn sinh hoạt phù hợp trong khuôn viên của dự án đầu tư theo quy định.

a. Hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không 
đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch 
vụ hoặc nơi công cộng

c. Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không 
đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch 
vụ hoặc nơi công cộng.

d. Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng 
đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc 
hệ thống thoát nước mặt;đổ nước thải không đúng 
quy định trên vỉa hè, lòng đường phố.

1000.000 - 2.000.000 đồng

Khoản 1

Điều 26

Khoản 2

Điều 25

Khoản 1

Điều 41

Điều 25

Điều 26

2.500.000 - 3.000.000 đồng

500.000 - 1.000.000 đồng

500.000 - 1.000.000 đồng

100.000 - 1.000.000 đồng
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